
    UBND HUYỆN ĐỒNG XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

STT Họ Tên Lớp Trường Xếp Tham gia

Vòng 1 Vòng 2 TC giải thi tỉnh

1 Đặng Mai Như 5B Tiểu học La Hai 1 9.5 9.75 19.25 Nhất x

2 Lê Thị Quỳnh Linh 5B TH Xuân Phước số 1 9.5 9.25 18.75 Nhất x

3 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 5B TH Xuân Phước số 1 9.5 9 18.5 Nhất x

4 Lương Nguyễn Khánh Vân 5B TH Xuân Sơn Nam 9.5 9 18.5 Nhất x

5 Vũ Anh Thy      5B TH Xuân Sơn Nam 9.25 9 18.25 Nhất x

6 Lâm Hà Giang 5A Tiểu học La Hai 1 9 9.25 18.25 Nhất x

7 Nguyễn Thị Kim Quyên 5B TH Xuân Phước số 1 9.25 8.75 18 Nhất

8 Trần Diễm Hạ 5B TH Xuân Sơn Nam 9.5 8.5 18 Nhất

9 Nguyễn Hoàng Yến Vy 5C Tiểu học La Hai 1 8.5 9.5 18 Nhất

10 Từ An Na 5B Tiểu học La Hai 1 8.25 9.5 17.75 Nhì

11 Lê Thị Hồng Như 5A TH Xuân Quang 2 8.75 8.75 17.5 Nhì

12 Lê Phạm Nhất Khôi 5B TH Xuân Phước 2 8.5 8.75 17.25 Nhì

13 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 5B Trường Tiểu học Đa Lộc 8.5 8.75 17.25 Nhì

14 Võ Trần Như Quỳnh 5A TH Xuân Phước 2 8.5 8.5 17 Nhì

15 Nguyễn Lê Quỳnh Hân 5A Tiểu học La Hai 1 9.25 7.75 17 Nhì
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KHỐI 5

15 Nguyễn Lê Quỳnh Hân 5A Tiểu học La Hai 1 9.25 7.75 17 Nhì

16 Nguyễn Tùng Lâm 5 Tiểu học La Hai 2 8.25 8.75 17 Nhì

17 Đỗ Kim Ngân 5A Tiểu Học Xuân lãnh 2 7.25 9.75 17 Nhì

18 Nguyễn Nhật Phương Quỳnh 5A1 TH Xuân Lãnh 1 7.75 9 16.75 Nhì

19 Nguyễn Lê Nguyên 5 Tiểu học La Hai 2 8.75 8 16.75 Nhì

20 Phạm Thị Thanh Trúc 4C Trường Tiểu học Đa Lộc 8 8.75 16.75 Nhì

21 Trần Gia Bảo 5A1 TH Xuân Lãnh 1 8 8.5 16.5 Nhì

22 Nguyễn Xuân Trà 5A2 TH Xuân Lãnh 1 8.5 8 16.5 Nhì

23 Trần Quang Hoàng 5A TH Xuân Phước 2 8.5 8 16.5 Nhì

24 Trần Nguyễn Anh Thư 5B TH Xuân Sơn Nam 8.75 7.75 16.5 Nhì

25 Nguyễn Thị Thanh Thương 5A TH Xuân Phước 2 8.5 7.75 16.25 Nhì

26 Ngô Gia An 5A Tiểu học Xuân Quang 3 8.25 8 16.25 Nhì

27 Bùi Ngọc Kim Sang 5B Trường Tiểu học Đa Lộc 7.75 8.5 16.25 Nhì

28 Nguyễn Trần Thùy Duyên 5A TH Xuân Phước số 1 8.5 7.5 16 Nhì

29 Nguyễn Như Nguyệt 5C TH Xuân Phước số 1 8.5 7.5 16 Nhì

30 Dương Bảo Ngọc 5A TH Xuân Quang 2 7.5 8.5 16 Nhì

31 Nguyễn Hoàng Anh Thư 5A TH Xuân Quang 2 8 8 16 Nhì

32 Trịnh Hàn Ny 5B Tiểu học La Hai 1 8.5 7.5 16 Nhì

33 Nguyễn Thị Trà My 5A Tiểu Học Xuân lãnh 2 7.5 8.5 16 Nhì

34 Nguyễn Thành Khang 5A TH Xuân Quang 2 8 7.75 15.75 Ba

35 Trần Như Ngọc 5A TH Xuân Sơn Bắc 7.5 8.25 15.75 Ba

36 Lê Nguyễn Mai Thuy 5B TH Xuân Sơn Nam 8.25 7.5 15.75 Ba

37 Nguyễn Ngọc Đan Thy 5C Tiểu học La Hai 1 8.5 7.25 15.75 Ba

38 Trần Linh Hương 5A Tiểu Học Xuân lãnh 2 7.75 8 15.75 Ba

39 Nguyễn Thị Nhạn 5A Tiểu học Xuân Quang 3 7.5 8.25 15.75 Ba

40 Bùi Thị Hồng Thúy 5A2 TH Xuân Lãnh 1 7.5 8 15.5 Ba



41 Mai Trúc Linh 5A Tiểu học Xuân Quang 3 8.25 7.25 15.5 Ba

42 Đỗ Thu Hương 5A TH Xuân Phước số 1 7.5 7.75 15.25 Ba

43 Châu Ngọc Thắng 5A TH Xuân Quang 2 7.75 7.5 15.25 Ba

44 Lưu Tiểu Băng 5A TH Xuân Sơn Bắc 7.75 7.5 15.25 Ba

45 Nguyễn Như Bình 5B TH Xuân Sơn Bắc 7.75 7.5 15.25 Ba

46 Đặng Trần Kim Huệ 5A TH Xuân Sơn Bắc 7.5 7.75 15.25 Ba

47 Võ Thị Tú Trinh 5A TH Xuân Sơn Bắc 7.5 7.75 15.25 Ba

48 Võ Thị Trường Vy 5A TH Xuân Sơn Bắc 7.5 7.75 15.25 Ba

49 Trần Võ Thu Hường 5A TH Xuân Long 7.5 7.5 15 Ba

50 Hoàng Xuân Vũ 5 Tiểu học La Hai 2 7.5 7.5 15 Ba

51 La Lan Thị Huyền 5A Tiểu học Phú Mỡ 7.5 7.5 15 Ba

52 Nguyễn Khánh Linh 5A TH Xuân Quang 1 7.5 7.5 15 Ba

53 Nguyễn Kiều Trang 5A TH Xuân Long 7.25 7.5 14.75 Ba

54 Nguyễn Trần Anh Thơ 5A TH Xuân Phước 2 7.5 7.25 14.75 Ba

55 Nguyễn Tú Trâm 5A TH Xuân Phước 2 7.5 7.25 14.75 Ba

56 Ngô Ngọc Tú 5A TH Xuân Phước số 1 7.25 7.5 14.75 Ba

57 K pá Thị Hở 5A Tiểu học Phú Mỡ 7.75 7 14.75 Ba

58 La O Thị Kiều 5A Tiểu học Phú Mỡ 7.50 7.25 14.75 Ba

59 La Lan Thị My 5A Tiểu học Phú Mỡ 7.5 7.25 14.75 Ba

60 Huỳnh Châu Bảo Ngọc 5A Tiểu Học Xuân lãnh 2 7.25 7.5 14.75 Ba

61 Lê Thị Thu Thuỷ 5C Tiểu Học Xuân lãnh 2 7.25 7.5 14.75 Ba

62 Phạm Võ Si Men 5A TH Xuân Quang 1 7.25 7.5 14.75 Ba

63 Đào Lê Quế Trân 5A TH Xuân Quang 1 7.5 7.25 14.75 Ba63 Đào Lê Quế Trân 5A TH Xuân Quang 1 7.5 7.25 14.75 Ba

64 Lưu Thị  Huyền Trinh 5A TH Xuân Sơn Bắc 7 7.5 14.5 Ba

65 Võ Thị Như Quỳnh 5C TH Xuân Sơn Nam 7.5 7 14.5 Ba

66 Trần Thị Thu Trang 5C TH Xuân Sơn Nam 7.25 7.25 14.5 Ba

67 La O Thị Sảng 5A Tiểu học Phú Mỡ 7 7.5 14.5 Ba

68 Mạnh Kỳ Vy 5A Tiểu học Xuân Quang 3 7.25 7.25 14.5 Ba

69 Nguyễn Ngọc Đan Hân 5A TH Xuân Long 7 7.25 14.25 Ba

70 Triệu Ngọc Như 5A TH Xuân Long 7 7.25 14.25 Ba

71 Nguyễn Thị Sen 5C Tiểu Học Xuân lãnh 2 7 7.25 14.25 Ba

72 Nguyễn Kỳ Duyên 5A Tiểu học Xuân Quang 3 7 7.25 14.25 Ba

73 Huỳnh Nữ Kỳ Duyên 5A1 TH Xuân Lãnh 1 7 7 14 Ba

74 Lê Thị Cẩm Tú 5A TH Xuân Phước 2 7 7 14 Ba

75 Mang Jun 5D Tiểu Học Xuân lãnh 2 7 7 14 Ba

76 Bùi Công Lũy 5A Tiểu học Xuân Quang 3 7 7 14 Ba

Tổng cộng danh sách có 76 học sinh

Trong đó:

 - Giải nhất: 9 HS

 - Giải nhì: 24 HS

 - Giải Ba: 43 HS

Đồng Xuân, ngày  03 tháng 4 năm 2018


